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I. Thông tin chung:

1. Dân số: 127.416
                         5. Số cơ sở SXCBTP: 100
2. Diện tích: 30.080ha                          6. Số cơ sở KDTP: 385
4. Số xã: 23                                          7. Số cơ sở dịch vụ ăn uống: 225
3. Số thôn/bản: 212

                 Cộng (5+6+7): 710 

II. Công tác chỉ đạo:

	TT
	Hoạt động
	Có
	Không

	1
	Có BCĐ Liên ngành do Chủ tịch UBND làm trưởng ban
	x
	

	2
	Có Hội nghị Ban chỉ đạo liên ngành: 6 tháng - 1 năm
	x
	

	3
	Có Quyết định, Chỉ thị về vệ sinh an toàn thực phẩm
	x
	

	4
	Có công văn về VSATTP
	x
	

	5
	Có kế hoạch đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
	x
	

	6
	Có HN triển khai và tổng kết
	x
	


III. Các hoạt động:

1. Tuyên truyền giáo dục:
	TT


	Hoạt động
	Tuyến xã
	Tuyến huyện

	
	
	Số lượng/buổi
	* Số người tham dự

* Phạm vi bao phủ
	Số lượng/buổi
	* Số người tham dự

* Phạm vi bao phủ

	1.
	Tổ chức Lễ phát động THĐ vì CLVSATTP
	
	
	
	

	2.
	Nói chuyện
	0
	0
	0
	0

	3.
	Tập huấn
	0
	0
	0
	0

	4.
	Hội thảo
	0
	0
	0
	0

	5.
	Phát thanh
	184
	Toàn dân
	12
	Toàn dân

	6.
	Truyền hình
	
	
	
	

	6.
	Báo viết
	
	
	02
	

	7
	SP  truyền thông
	- Băng rôn, khẩu hiệu.
	24
	
	
	

	
	
	- Tranh áp - phích.
	
	
	
	

	
	
	- Tờ gấp.
	0
	
	
	

	
	
	- Băng, đĩa hình.
	0
	
	0
	

	
	
	- Băng, đĩa âm.
	24
	
	
	

	
	
	- SP Khác:...
	
	
	
	

	8.
	Hoạt động khác:...
	
	
	
	


III. Hoạt động kiểm tra, thanh tra: 

1. Việc tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra

Tổng số đoàn thanh tra, kiểm tra: 24

Trong đó:

1.1 Số đoàn thanh tra, kiểm tra tuyến tỉnh: 
1.2 Số đoàn thanh tra, kiểm tra tuyến huyện: 01

1.3 Số đoàn kiểm tra tuyến xã: 23

2. Kết quả thanh tra, kiểm tra:
Bảng 1: Kết quả thanh tra, kiểm tra:

	TT
	Loại hình cơ sở

thực phẩm
	Tổng số cơ sở
	Số CS được thanh, kiểm tra
	Số cơ sở đạt
	Tỷ lệ % đạt

	1
	Sản xuất, chế biến 
	100
	67
	45
	67,16

	2
	Kinh doanh
	385
	210
	125
	59,52

	3
	Dịch vụ ăn uống
	225
	102
	76
	74,5

	
	Tổng số (1 + 2 + 3)
	710
	379
	246
	64,9


Bảng 2: Tình hình vi phạm và xử lý vi phạm

	TT
	Tổng hợp tình hình vi phạm
	Số lượng
	Tỷ lệ % so với số được kiểm tra

	1
	Tổng số cơ sở được thanh tra, kiểm tra
	379
	53,38

	2
	Số cơ sở có vi phạm
	133
	35,09

	3
	Số cơ sở vi phạm bị xử lý
	22
	16,54

	
	Trong đó:
	
	

	3.1
	Hình thức phạt chính:
	
	

	
	Số cơ sở bị cảnh cáo
	0
	

	
	Số cơ sở bị phạt tiền
	22
	16,54

	
	Tổng số tiền phạt
	26.000.000
	

	3.2
	Hình thức phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả
	
	

	*
	Số cơ sở bị đóng cửa 
	01
	0,27

	*
	Số cơ sở bị đình chỉ lưu hành sản phẩm
	01
	0,27

	
	Số sản phẩm bị đình chỉ lưu hành
	
	

	*
	Số cơ sở bị tiêu huỷ sản phẩm
	07
	1,89

	
	Tổng số loại sản phẩm bị tiêu hủy
	10
	2,70

	*
	Số cơ sở phải khắc phục về nhãn
	0
	0

	
	Số loại sản phẩm có nhãn phải khắc phục
	0
	0

	*
	Số cơ sở bị đình chỉ lưu hành tài liệu q/cáo
	0
	0

	
	Số loại tài liệu q/cáo bị đình chỉ lưu hành
	0
	0

	*
	Các xử lý khác
	0
	0

	3.3
	Chuyển hồ sơ sang cơ quan khác xử lý
	0
	0

	3.4
	Số cơ sở có vi phạm nhưng không xử lý (chỉ nhắc nhở)
	111
	83,45


Bảng 3: Các nội dung vi phạm chủ yếu

	TT
	Nội dung vi phạm
	Số CS được thanh tra
	Số cơ sở vi phạm
	Tỷ lệ %

	1
	Điều kiện vệ sinh cơ sở
	379
	07
	

	2
	Điều kiện trang thiết bị dụng cụ
	379
	02
	

	3
	Điều kiện về con người
	379
	01
	

	4
	Công bố hợp quy/phù hợp quy định ATTP
	0
	
	

	5
	Ghi nhãn thực phẩm
	0
	
	

	6
	Quảng cáo thực phẩm
	0
	
	

	7
	Chất lượng sản phẩm thực phẩm
	379
	12
	

	8
	Vi phạm khác (ghi rõ)
	
	101
	


IV. Tình hình ngộ độc thực phẩm
	TT


	Tác nhân
	Số vụ
	Số mắc
	Số chết

	1.
	NĐTP do vi sinh vật
	0
	0
	0

	2.
	NĐTP do hoá chất
	0
	0
	0

	3.
	NĐTP do TP bị biến chất


	0
	04
	0

	4.
	NĐTP do độc tố tự nhiên


	0
	06
	0

	Cộng
	0
	10
	0


V. Công tác xét nghiệm:
	TT
	Loại xét nghiệm
	Kết quả xét nghiệm mẫu

	
	
	Tổng số mẫu xét nghiệm
	Số mẫu không đạt
	Tỷ lệ % không đạt

	  I.    Xét nghiệm tại labo

	1
	Hóa lý
	0
	
	

	2
	Vi sinh
	0
	
	

	
	Tổng số XN tại labo
	0
	
	

	 II    XN nhanh
	67
	0
	

	Cộng
	67
	0
	0


VI. Hoạt động cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP:

	TT
	Loại cơ sở TP
	Tuyến xã
	Tuyến huyện
	Ghi chú

	
	
	Cấp mới
	Luỹ cấp
	Cấp mới
	Luỹ cấp
	

	1.
	Dịch vụ ăn uống
	
	
	08
	65
	

	2.
	Kinh doanh
	
	
	
	17
	

	3.
	Sản xuất chế biến
	
	
	
	14
	

	Cộng
	
	
	08
	96
	


VII. Hoạt động cấp giấy xác nhận kiến thức tập huấn VSATTP:

	TT
	Loại cơ sở TP
	Đã cấp
	Ghi chú

	
	
	
	

	1.
	Dịch vụ ăn uống
	14
	Y tế cấp

	2.
	Kinh doanh
	02
	Kinh tế - Hạ tầng cấp

	3.
	Sản xuất chế biến
	
	

	Cộng
	16
	


VIII. Hoạt động khác:

Tuyên truyên qua hệ thống  phát thanh của huyện, xã về các văn bản có liên quan đến an toàn thực phẩm. 

IX. Đánh giá chung:

1. Ưu điểm: 

Được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền nhất là chỉ đạo sát sao của Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hà Tĩnh.
2. Yếu kém, tồn tại:

Một số cấp ủy, chính quyền tại các xã, thị trấn chưa thực sự vào cuộc quyết liệt từ đó dẫn đến nhiều cơ sở còn vi phạm;

Do trình độ nhận thức của người dân chưa được cải thiện còn lạc hậu nên công tác vệ sinh an toàn thực phẩm còn gặp nhiều khó khăn.
3. Kiến nghị:

Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, cấp thêm nguồn kinh phí để chương trình hoạt động ngày một có hiệu quả, chất lượng hơn./.
	Nơi nhận:

- BCĐ liên ngành tỉnh;
- TT.Huyện ủy;
- TT.HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: PYT.

	TM. BAN CHỈ ĐẠO
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
(Đã ký)
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Y TẾ

                 Nguyễn Văn Lam
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